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Bình Định 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Dương Kiều Ngân 

Tổng: 1 
 
Bình Phước 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Ngô Thị Ánh 

Tổng: 1 
 
Đà Nẵng  

 Tuổi Họ tên 
Nữ 20 Dương Thị Hải Yến 

Nam 20 Tô Nguyên Thư 
Tổng: 2 
 
Đắk Lắk  

 Tuổi Họ tên SST 
Hoà Thị Khuyên 1 
Phạm Thị Hương  

 
19 

Y Hội Êban  
Đàm Thị Phước  

Đỗ Thị Liên 5 
Lường Thị Huế  

 
 
 

Nữ  
20 

Nguyễn Thi Sim  
19 Phạm Quang Đạo  
20 Trần Văn Giáp  
21 Trần Ngọc Ánh 10 
22 Trần Nguyên Ngọc Chung  

 
 

Nam 

25 Nguyễn Thanh Hùng 12 
Tổng: 12 
 
Đắk Nông  

 Tuổi Họ tên 
19 Vũ Thị Hồng Thanh Nữ 
20 Nguyễn Thị Tuyết Mai 



Tổng: 2 
 
Đồng Nai 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Tổng: 1 
 
Gia Lai 

 Tuổi Họ tên 
Lê Thị Mai Loan 19 

Lê Thị Nhi 
20 Nguyễn Thị Nguyệt 

 
 

Nữ 
21 Ngô Thị Thanh Trà 

Tổng: 4 
 
Hà Nội 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 22 Đặng Huyền Trang 

Tổng: 1 
 
Hà Tĩnh  

 Tuổi Họ tên 
Nguyễn Thị Thương 19 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nữ 

20 Phùng Thị Thơm 
19 Lê Thái Hà Nam 
20 Lê Văn Thông 

Tổng: 5 
 
Khánh Hòa 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Trần Thị Kim Nga 

Tổng: 1 
 
Lâm Đồng 

Tuổi Họ tên SST 
Bùi Thị Bích Phương 1 

Ka Bét  
Tống Thị Thuỳ Liên  

Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Nguyễn Thị Thanh Thảo 5 

 
 

19 

Nguyễn Thị Thu  
Biển  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hà Thị Loan  



Hoàng Thị Liên  
Kơ Să K’ Huyên 10 

20 

Phan Thị Đoan Trang  
Nguyễn Thị Thảo Trang   

Nguyễn Thị Xuân  
 

21 
Vương Ngọc Ánh  
Hà Thị Thu Trang 15 
Hồ Thị Tuyết Vân  

 
22 

Nguyễn Thị Thuỳ Trâm  
23 Trần Thị Lan Anh  

Nữ 

24 Nguyễn Thị Thanh Phương  
20 Nguyễn Mạnh Hùng 20 
21 Mai Văn Hùng  

Nam 

22 Phan Ngọc Hải 22 
Tổng: 22 
 
Nam Định 

Tuổi Họ tên 
20 Hoàng Thị Huệ 

Nữ 

21 Nguyễn Thị Tâm 
Tổng: 2 
 
Nghệ An 

Tuổi Họ tên 
Đoàn Thị Huyền 19 

Ngô Thị Mến 

 
Nữ 

20 Cao Thị Thanh Thuận 
Hồ Phúc Nam 19 

Lê Văn Toàn 
Tổng: 5 
 
Ninh Thuận 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Nguyễn Hoàng Oanh 

Nam 22 Đạt Quang Tuyên 
Tổng: 2 
 
Quảng Nam 

 Tuổi Họ tên SST 
19 Cao Thị Khánh Hồng 1 
20 Lê Thị Ngọc Thịnh  
21 Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang 
 

 
 

Nữ 

22 Trần Thu Thảo  



23 Lương Thị Thanh Nga 5 
Nam 20 Phan Anh Huy 6 

Tổng: 6 
 
Quảng Ngãi 

 Tuổi Họ tên 
Nam 22 Huỳnh Tấn Phương 

Tổng: 1 
 
Quảng Ninh 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Đỗ Thị Hà 

Tổng: 1  
 
Thái Bình 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Nguyễn Thị Thu 

 Tổng: 1  
 
Thái Nguyên 

 Tuổi Họ tên 
Nữ 23 Hoàng Thị Khuê 

Nam 25 Vi Anh Tuấn 
Tổng: 2 
 
Thanh Hóa 

 Tuổi Họ tên 
Mai Thị Nhàn Nữ 19 

Nguyễn Lâm Quyên 
Nam 20 Nguyễn Danh Thuận 

Tổng: 3 
 
Tây Nguyên 

 Tuổi Họ tên 
20  Cao Quang Bảo Nam 
21 Nguyễn Trung Kiên 

Tổng: 2 
 
Bà Rịa-Vũng Tàu 

 Tuổi Họ tên 
19 Trần Thị Kim Cúc Nữ 
22 Nguyễn Thị Thuỷ 

Tổng: 2 
Tổng cộng: 79 



 
 


